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KỸ THUẬT NUÔI CÁ DĨA (SYMPHYSODON SPP)
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Từ thập niên 1980, kim ngạch xuất khẩu cá cảnh trên thế giới đã tăng từ 40 triệu USD lên đến 200 triệu USD, nhưng vẫn thấp hơn 1% tổng giao dịch cá trên toàn thế giới. Hiện nay Châu Á cung cấp hơn 50% cá cảnh thế giới. Singapore là nước xuất khẩu cá cảnh lớn nhất, sau đó là Hồng Kong, Indonesia, Malaysia và cộng hòa Czech. Những nước nhập khẩu là Mỹ, Nhật và các nước Châu Âu (chủ yếu Đức, Pháp, Anh), giá trị nhập khẩu thế giới cũng tăng lên từ 50 triệu USD đến 250 triệu USD trong hai thập niên qua. Cá cảnh được nuôi trên thế giới là cá nước ngọt vì những điều kiện thuận lợi hơn so với cá cảnh biển. 

Tại Việt Nam một trong những cách giải trí được nhiều lứa tuổi quan tâm đến là nuôi cá cảnh. Cá Dĩa là một loài cá cảnh được ưa chuộng nhiều nhất. Với dáng vẻ sang trọng cá dĩa đã chinh phục lòng say mê của nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, việc nuôi cá dĩa hiện nay vẫn còn mang tính tự phát chưa tập trung và về mặt qui trình kỹ thuật chung thì chưa được thống nhất. Mỗi người nuôi cá dĩa theo cách riêng của mình. 
1.1.  Tiềm năng và hướng phát triển
Hiện nay, lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh cá cảnh là rất lớn. Theo tính toán, trung bình, giá bán một đơn vị thể trọng cá làm cảnh thường cao hơn gấp từ 1 đến 100 lần giá bán cá cho thịt tương ứng. Số lượng loài cá trong giao dịch ước tính khoảng 1.600 loài. Hiện có hơn 100 quốc gia tham gia xuất khẩu cá cảnh, trong đó 11 quốc gia xuất khẩu chính, chiếm 3/4 trong tổng số kim ngạch. Singapore là nước xuất khẩu cá cảnh lớn nhất và là Trung tâm giao dịch cá cảnh của Châu Á. 
Phong trào nuôi cá cảnh của Thành phố ngày càng lớn mạnh, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu. Trong đó, cá cảnh mang thương hiệu Việt Nam đã hiện diện ở khá nhiều nước và vùng lãnh thổ thuộc Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ như Anh, Đức, Pháp , Thụy Sĩ, Đan mạch, Canada, Mỹ, Brazil, Đài Loan, Hồng Kong, Nhật bản... Eu là thị trường nhập khẩu cá cảnh lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu cá cảnh cả nước. Các loại cá đang được xuất khẩu gồm: cá Dĩa, bảy màu, chép Nhật, thủy tinh, nóc beo, cánh buồm, hồng kim,... Trong đó, Cá dĩa và bảy màu là hai loài cá được ưa chuộng nhất hiện nay. Thời điểm thị trường hút hàng, cá dĩa không đủ để xuất khẩu.

Hiện nay, có rất nhiều trang trại sản xuất với qui mô khác nhau, tập trung nhiều ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, câu lạc bộ Cá cảnh Thành phố đã nâng lên thành một hiệp hội, cùng với việc hình thành Làng Cá cảnh đầu tiên của Việt Nam tại Củ Chi, nên rất cần những nghiên cứu để tìm ra giải pháp và định hướng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Nước ta có nhiều lợi thế và tiềm năng nuôi cá cảnh xuất khẩu, trong đó đặc biệt là nguồn nước và khí hậu, nhiệt độ rất phù hợp cho sự sinh sản và phát triển của các loài cá cảnh nhiệt đới. Ngoài ra, nước ta còn có lợi thế về nguồn cá cảnh giá rẻ, cá khỏe, đẹp,...Việt Nam là 1 trong 3 khu vực có cả cảnh đẹp của thế giới (Nam Mỹ, Châu Phi và Đông Nam Á). Hơn nữa nước ta có nhiều loại cá cảnh phù hợp với nhiều loại môi trường nước (mặn - lợ - ngọt) và thời tiết (nóng - lạnh). Riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh còn có lợi thế về thức ăn cho cá cảnh nhờ nhiều kênh rạch.... Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng trên 500 hộ chuyên sống bằng nghề nuôi cá cảnh, tập trung ở quận 8, quận 7 và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi... Hội cá cảnh Thành phố cho biết: có thể sản xuất được từ 35 đến 40 triệu con cá cảnh mỗi năm dành cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. 
Tuy nhiên trong những năm qua nghề nuôi cá cảnh ở TP.HCM chưa phát tiển mạnh. Phần lớn những hộ nuôi cá cảnh còn mang tính tự phát, qui mô gia đình, chưa có quy hoạch, định hướng rõ rệt, nhất là thiếu vốn đầu tư và kỹ thuật nhân giống còn thấp,... Đặc biệt, đầu ra của cá cảnh hoàn toàn do người nuôi tự tìm kiếm và khách hàng khi có nhu cầu cũng chỉ thu mua theo phương thức thu gom, mua đứt bán đoạn dẫn đến hạn chế sự phát tiển nghề nuôi cá cảnh theo qui mô công nghiệp. Trước tình hình trên Hội cá cảnh thành phố và Hợp tác xã nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Hà Quang đang triển khai thực hiện dự án xây dựng khu làng nghề cá cảnh có qui mô 20 ha ở xã Trung an, huyện củ chi làm nơi sản xuất, cung cấp con giống, ủy thác bán nội địa và xuất khẩu, đồng thời đề xuất Nhà nước có chính sách để khuyến khích nghề nuôi cá và tổ chức cho những hộ nuôi cá cảnh liên kết với nhau để chia sẽ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi, thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ người chăn nuôi và thành lập trang web để quảng bá sản phẩm. Nhờ vậy phong trào nuôi và xuất khẩu cá cảnh của thành phố những năm gần đây phát triển tương đối nhanh. 

1.2. Đặc điểm sinh học của cá dĩa (Symphysodon spp)

a) Nguồn gốc - Phân loại 
· Năm 1940, cá dĩa hoang dại (Symphysodon discus) lần đầu tiên được tìm thấy bởi tiến sĩ Heckel. Sau đó, những loài cá dĩa hoang dại khác cũng được tìm thấy. Trãi qua hơn 160 năm, nhiều dòng cá dĩa có màu sắc phong phú đã được biết đến, cả những màu sắc do con người lai tạo như: Ghost, Blue Diamond, Malboro Red… đã tạo nên sự đa dạng và huyền bí cho loài cá dĩa.

· Phân loại cá dĩa (Symphysodon spp)
· Lớp: Osteichthyes

Lớp phụ: Actinopterygii

Trên bộ: Percomorpha

Bộ: Perciformes

Bộ phụ: Percoidei

Họ Cichlidae 

Giống: Symphysodon
Loài: Symphysodon discus (Heckel, 1840); 

S. aequifasciatus (Pellegrin, 1904)

Loài phụ: S. discus discus (Heckel, 1840);

S. discus willischwartzi (Burgees, 1981);

                                 S. aequifasciatus aequifasciatus (Pellegrin, 1904);

                                S. aequifasciatus axelrodi (Schultz.L.P, 1960); 

S. aequifasciatus haraldi (Schultz.L.P, 1960). 

Ngày nay các dòng cá dĩa được nuôi rất đa dạng, từ những dòng được thuần từ tự nhiên như: Turquoise, Brillian Turquoise, Brown, Alenquer… đến những loài được lai tạo như: Pidgeon Blood, Snake Skin, Ghost, Golden, Golden Leopard Skin…
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Cá dĩa vàng
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Cá dĩa đỏ
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Cá dĩa da beo
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Cá dĩa nâu
b)  Phân bố - Sinh thái

Cá dĩa (Symphysodon spp.) thuộc họ Cichlidae (họ cá Rô phi) có nguồn gốc từ Brazil (Nam Mỹ) ở vùng thượng lưu và trung lưu sông Amazon. Cá dĩa thích sống dưới những bóng râm, ẩn nấp dưới những thân cây hay hốc đá, môi trường nước ở sông Amazon nơi có nhiều cá Dĩa sống như sau: pH = 6,6; độ cứng = 25 ppm; sắt = 1,7 ppm; Alkalinity = 20 ppm; Chlorides = 30 ppm (Wattley, 1985)

Cá dĩa rất nhạy cảm với điều kiện môi trường, đặc biệt là nhiệt độ, cá thích nơi yên tĩnh. Qua quá trình thuần hóa, cá dĩa thích nghi với môi trường  như sau: 

- Nguồn nước trong, sạch, mềm, giàu ôxy, ánh sáng nhẹ. Nếu thiếu ánh sáng sáng cá bắt mồi yếu, màu sắc nhợt nhạt. 

- pH hơi acid (5,5 - 7), tối ưu trong khoảng  6,5 - 6,7, nếu pH > 7 cá tiết nhiều nhớt, nhợt nhạt.

- Nhiệt độ tối ưu 27 - 300C, nếu nhiệt độ > 340C hoặc thấp hơn 240C, cá có phản ứng sậm màu toàn thân, bơi lờ đờ, chìm xuống đáy bể, ăn kém.

- Độ cứng: 4.5 dH.

- Ngưỡng H2S gây độc cho cá: 1 mg/L.

- Ngưỡng CO2 gây ảnh hưởng đến cá: 50mg/L.
c) Hình thái cấu tạo

- Hình thái bên ngoài: Cá dĩa có dạng hình tròn giống cái dĩa, dẹp ngang, đầu ngắn, mắt khá lớn. Miệng nhỏ, lỗ mũi hở hai bên đầu, các tia vây phát triển, vây phía đầu cứng, phía sau mềm, vây lưng và vây hậu môn đối xứng, vây bụng có hai tia dài, vây ngực và vây đuôi có tia vi mềm. Cá dĩa đặc trưng cho khả năng biến đổi gen cao, hài hòa về màu sắc. Sự biến đổi này tùy vào sự tăng trưởng, nguồn thức ăn, môi trường sinh thái, sự lai tạo giữa các loài. Cá dĩa có các sọc sậm chạy dài từ trên phần lưng xuống dưới vi bụng, các vây có màu xanh nước biển phần đuôi gần như không màu.

- Cấu tạo ống tiêu hóa: Theo Võ Ngọc Cẩm (1983), cá Dĩa có chỉ số Li/Ls (chiều dài ruột/chiều dài toàn thân) tương đối nhỏ khoảng 1,4 - 1,5, ống tiêu hóa có dạ dày phát triển, dạ dày có dạng đặc biệt phân nhánh có vách dày. 

d)  Đặc điểm sinh trưởng - dinh dưỡng

· Chiều dài trung bình của cá dĩa


- Cá 7 ngày tuổi: 1,0 - 1,1cm


- Cá 18 ngày tuổi: 1,0 - 1,5 cm


- Cá 1 tháng tuổi: 2,0 - 3,0 cm


- Cá 2 tháng tuổi: 4,0 - 5,9 cm


- Cá 3 tháng tuổi: 5,0 - 6,0 cm


- Cá 4 - 5 tháng tuổi: 7,0 - 8,0 cm


- Cá 5 - 6 tháng tuổi: 9 – 10 cm


 - Cá 9 - 10 tháng tuổi: 10 – 12 cm


- Cá 11 - 12 tháng tuổi: 12 – 13 cm


Cá sau 12 tháng tuổi phát triển dần sau mỗi lần sinh sản. Cá có thể đạt kích thước 15 - 17cm. Cá biệt có những con đạt đến mức độ từ 17 - 20cm.

· Cá Dĩa là loài cá ăn động vật. Thức ăn của cá Dĩa là các loài thức ăn có nguồn gốc động vật, có nhiều loại: Moina, Daphnia, trùng chỉ (Turbifex), lăng quăng, tim bò xay nhuyễn…Đặc biệt, cá Dĩa rất thích ăn mồi sống linh động.
· Chuyển biến tính ăn

- Giai đoạn cá mới nở đến 3 ngày tuổi:  Cá con dinh dưỡng bằng noãn hoàng.

- Giai đoạn 4 - 14 ngày tuổi sau khi nở: Dinh dưỡng bằng chất nhờn trên cơ thể bố mẹ.

- Giai đoạn từ ngày 14 ngày đến khi tách bầy (18 - 20 ngày sau khi nở), vừa dinh dưỡng bằng chất nhờn vừa dinh dưỡng bằng mồi động như moina, artemia.

- Sau khi tách bầy đến 30 ngày tuổi: Dinh dưỡng bằng thức ăn ngoài, chủ yếu moina

- Từ 1 tháng tuổi trở đi, cá ăn moina, lăng quăng, trùng chỉ, tim bò xay nhuyễn…
· Nhu cầu dinh dưỡng của cá dĩa

Theo Al Johnson, nhu cầu đạm cần thiết trong khẩu phần thức ăn cho cá dĩa khoảng 35%-45%, trong đó phải có đủ các acid amin thiết yếu như arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, phenylalanine, tryptophan, threonine, valine, methionine. Các loại thức ăn nuôi cá dĩa hiện nay, chủ yếu gồm 3 loại chính: thức ăn tươi sống, thức ăn tươi tự chế biến và thức ăn công nghiệp. Các loại thức ăn này phải giàu đạm và bao gồm các thành phần vitamine, khoáng vi lượng cùng những chất để cho cá đẻ trứng lên trên đó. 
e)  Đặc điểm sinh sản

· Tuổi thành thục: Cá dĩa thành thục khi 12 tháng tuổi, nhưng nếu nuôi dưỡng tốt thì khoảng 9 - 10 tháng tuổi cá có thể bắt cặp và tham gia sinh sản. 
· Phân biệt đực cái: Rất khó phân biệt cá đực, cá cái khi cá chưa thành thục. Tuy nhiên có thể căn cứ vào một số đặc điểm sau để phân biệt:
Một số đặc điểm phân biệt đực cái ở cá dĩa

	Dấu hiệu sinh dục
	Cá đực
	Cá  cái

	Dấu hiệu

sinh dục sơ cấp
	- Đầu to, múp

- Dáng điệu động hớn nhẹ nhàng hơn, các tia vi vương rộng và dài hơn, màu sắc sặc sỡ 
	- Đầu thuôn hơn

- Dáng điệu động hớn mạnh mẽ, màu sắc ít sặc sỡ cá đực

	Dấu hiệu

sinh dục thứ cấp
	Gai sinh dục lồi ra, chia thành hai thùy nhọn và hơi cong về phía sau.
	Gai sinh dục lồi ra khoảng 3mm, dạng tù, thẳng.
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B& nuée
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L6p cétion 10cm

L6p S8 nh3 10cm

Ldp S6i16n 30cm  Ong nude, khoan I8 0,5cm B8 chila nuéc da loc




· Mùa vụ sinh sản: Cá dĩa có thể sinh sản quanh năm. Tuy nhiên cá sinh sản tập trung vào mùa mưa, từ tháng 4 đến tháng 10.  Cá dĩa đẻ trung bình 100 trứng, có khi 250 – 350 trứng nếu được nuôi tốt. 
1.3. Tình  hình sản xuất và thị trường tiêu thụ cá dĩa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

· Qui mô sản xuất của các cơ sở sản xuất cá dĩa
	STT
	Quận
	Tỷ lệ số hộ điều tra (%)
	Số hộ 

điều tra

(n = 50)
	Số hồ kính/tổng số hộ điều tra (hồ)
	Quy mô

	1
	1
	6
	3
	18 - 35
	Nhỏ - Vừa

	2
	3
	2
	1
	8
	Nhỏ

	3
	5
	2
	1
	20
	Nhỏ

	4
	6
	6
	3
	30 - 36
	Vừa

	5
	7
	2
	1
	20
	Nhỏ

	6
	8
	10
	5
	33 - 230
	Vừa – Lớn

	7
	9
	10
	5
	20 - 200
	Vừa – Lớn

	8
	10
	6
	3
	10 - 20
	Nhỏ

	9
	12
	6
	3
	160 - 360
	Lớn

	10
	Gò Vấp
	28
	14
	5 - 250
	Nhỏ – Lớn

	11
	Phú Nhuận
	4
	2
	30 - 70
	Vừa

	12
	Bình Tân
	2
	1
	200
	Lớn

	13
	Bình Thạnh
	10
	5
	6 - 210
	Nhỏ – Lớn

	14
	Tân bình
	4
	2
	7 – 24
	Nhỏ

	15
	Củ chi
	2
	1
	38
	Vừa


· Diện tích sản xuất cá dĩa trung bình của các cơ sở
	Diện tích (m2)
	Số hộ điều tra (n = 50)
	Tỷ lệ các hộ (%)

	< 100 m2
	19
	38

	100 – 300 m2
	22
	44

	300 – 1000 m2
	9
	18

	TỔNG CỘNG
	50
	100


· Kết quả điều tra 50 hộ sản xuất cá dĩa có sử dụng máy móc thiết bị

	Stt
	Các trang thiết bị chủ yếu
	Tỷ lệ hộ sử dụng máy móc thiết bị (%)

	1
	Hồ kính dùng để nuôi cá
	100

	2
	Bể bạt dùng để nuôi cá con
	12

	3
	Bễ dự trữ nước phơi lắng
	74

	4
	Hệ thống xử lý nước
	100

	5
	Hệ thống sưởi phục vụ cá bột
	100
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· Những cơ sở nuôi sản xuất và kinh doanh có quy mô từ 20 – 360 bể kính tập trung ở những nơi có truyền thống nuôi cá cảnh lâu năm như quận 8, 9, 12, Bình Thạnh (Thanh Đa, Bình Quới), Gò Vấp, Phú Nhuận. Các cơ sở nuôi cá dĩa ở quận nội thành như quận 1, 3, 5, 6, Tân Bình… thường có quy mô từ 5 –  30 bể kính là chủ yếu. Diện tích trung bình của các cơ sở sản xuất cá dĩa là 182 m2. Từ số liệu bảng 3.3 cho thấy hầu như các hộ gia đình đều trang bị máy móc thiết bị cần thiết một cách đầy đủ. Đối với ngành nghề nuôi và sản xuất cá dĩa tại thành phố, hồ kính là một công cụ quan trọng trong việc ương bột và sản xuất cá dĩa. Thông thường cá đẻ được nuôi trong hồ kính nhỏ khoảng 30 cm x 40 cm x 50 cm, 40 cm x 60 cm x 50 cm, 40 cm x 50 cm x 50 cm. Cá bột, cá hậu bị và cá giống thường được nuôi trong bể kính lớn hơn (120 cm x 50 cm x 50 cm). Đa số các hộ (chiếm tỷ lệ 74%) sản xuất đều có công trình phụ như: hồ chứa, thiết bị lọc, hệ thống sục khí công nghiệp (hai nguồn điện: điện bình và điện lưới), thiết bị sưởi ấm, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước tự động và bán tự động, hệ thống điện bình và điện nhà để đảm bảo nhu cầu oxy cho cá dĩa. Một số cơ sở chuyên nghiệp có đầu ra ổn định đều được trang bị thêm máy phát điện, hệ thống máy sưởi ấm nước, hệ thống bể chứa xử lý nước khá quy mô. Thiết bị sử dụng chủ yếu là máy sục không khí sục trực tiếp vào bể chứa nước dự trữ để tăng hàm lượng hòa tan oxy trong nước và đa số hộ cũng sử dụng biện pháp sục không khí nhằm tăng pH nước trước khi cấp cho cá.Qua những số liệu thống kê thì hiện nay nghề nuôi cá cảnh tập trung nhiều nhất ở quận 12 và Gò vấp do việc nuôi cá cảnh cần diện tích lớn. Riêng ở quận 12 các hộ đầu tư cho việc nuôi cá  cảnh với qui mô lớn nhất trung bình từ 160 – 360 hồ, vì quận 12 là khu vực phù hợp cho việc nuôi cá cảnh. Với diện tích trung bình của các cơ sở sản xuất cá dĩa là 182 m2 thì hiện nay để phát triển ngành nghề nuôi cá cảnh chỉ có thể tập trung sản xuất tại các khu vực vùng ven thành phố. Những cơ sở có diện tích lớn tập trung ở các quận huyện vùng ven thành phố chủ yếu là để sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, những cơ sở có diện tích nhỏ cũng tận dụng diện tích sẵn có trong nhà để sản xuất. Các cơ sở sản xuất và kinh doanh cá dĩa chưa tập trung thành khu vực mà phân bố rải rác ở các quận, huyện. Phần lớn các cơ sở kinh doanh cá dĩa phần lớn là hộ gia đình và được phân bố tại các khu vực trung tâm thành phố như quận 5 và quận 3 để tiện cho việc mua bán. Cơ sở vật chất được đầu tư tùy theo tình hình kinh tế và hiện trạng mặt bằng của mỗi gia đình, các hộ này chưa đầu tư một cách đồng bộ để phục vụ sản xuất với số lượng lớn. Trung bình mỗi hộ sản xuất từ 2000 – 5000 cá bột/ tháng. Nhìn chung, các cơ sở sản xuất cá dĩa có mô hình và trang thiết bị tương tự nhau, tập trung chủ yếu về nội dung chưa chú ý nhiều về hình thức. Hiện nay, ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một vài cơ sở kinh doanh có đầu tư tương đối về hình thức cho hệ thống bể nuôi để trưng bày như tiệm cá cảnh Tân xuyên – Quận 1; tiệm cá Châu Tống - Quận 12; …
1.4.  Chủng loại cá dĩa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 
-  Chủng loại cá dĩa đang được nuôi:
Từ nguồn gốc các loài cá dĩa nguyên thủy ban đầu như S. aequifasciata, S. discus… sau hơn 160 năm, đã có hơn 60 dòng cá mới được lai tạo và xuất hiện. Hiện tại, việc phân loại định danh các loài cá dĩa trên thế giới cũng chưa được rõ ràng ở các dòng cá cũ cũng như các dòng cá mới. Tên thương mại của chúng được đặt chủ yếu là dựa vào màu sắc và hình dáng bên ngoài. 

Dòng cá dĩa đang được nuôi tại TP. Hồ Chí Minh 

	STT
	Dòng cá dĩa hiện có
	Số hộ điều tra

(n = 50)
	Tỷ lệ các hộ nuôi (%)

	1
	Pigeon snake skin (Bồ câu)
	47
	94

	2
	Leopard skin (Beo)
	12
	24

	3
	Blue Turquoise (Bông xanh)
	40
	80

	4
	Ghost (Dĩa ma)
	3
	6

	5
	Blue diamond (Lam)
	37
	74

	6
	Blue snake skin (Da rắn)
	11
	22

	7
	Snow White (Trắng)
	16
	32

	8
	Red (Đỏ)
	24
	48

	9
	Golden classic (Vàng)
	8
	16

	10
	Albino, Red Melon, Red golden, Tuyết hồng, Tuyết vàng, Hoa hồng đỏ, Nâu, …
	4
	8
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Có khoảng 10 dòng cá dĩa đang được nuôi khá phổ biến tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, các cơ sở chủ yếu nuôi các giống: Bồ câu (chiếm 94% tổng số các hộ); Đỏ (48% tổng số các hộ), cá Trắng (chiếm 32% tổng số các hộ), Da rắn (chiếm 22 % tổng số các hộ). Các giống cá Trắng, cá Da rắn là những giống hiện đang có giá trị khá cao. Các loài cá khác như Albino, Red Melon, Red golden, Tuyết hồng, Tuyết vàng, Hoa hồng đỏ, Nâu là các giống cá mới nhập nội.  Chúng rất có giá trên thị trường nhưng chỉ chiếm 8% tổng số các hộ. Theo chúng tôi nguyên nhân là do nguồn con giống khó tìm, kỹ thuật nuôi khó và bản thân chúng chưa thực sự thích nghi với điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Riêng giống cá Bông xanh (chiếm 80% tổng số các hộ) nhờ khả năng nuôi con tốt, nên được các cơ sở sản xuất giống sử dụng để làm cá bố mẹ nuôi vú. Mục đích là nhằm bảo vệ sức khỏe cho các giống cá bố mẹ quí và giúp rút ngắn thời gian tái phát dục. Về thị trường xuất khẩu, hiện nay Việt Nam đang chiếm ưu thế trong việc xuất khẩu cá Bồ câu. Có được ưu thế này là nhờ cá Bồ câu nuôi ở nước ta không bị chấm đen trên thân cá (còn gọi là cá bị muối tiêu).  
- Giá trị trung bình một cặp cá dĩa bố mẹ trưởng thành đã bình tuyển
	STT
	Giống cá dĩa bố mẹ trưởng thành
	Giá (đồng/cặp)

	1
	Pigeon snake skin (Bồ câu)
	800.000 – 3.000.000 

	2
	Leopard skin (Beo)
	1.400.000 – 3.000.000 

	3
	Blue Turquoise (Bông xanh)
	300.000 – 800.000

	4
	Ghost (Dĩa ma)
	200.000 – 300.000

	5
	Blue diamond (Lam)
	400.000 – 800.000

	6
	Blue snake skin (Da rắn)
	500.000 – 2.000.000 

	7
	Snow White (Trắng)
	400.000 – 1.600.000 

	8
	Red (Đỏ)
	1.000.000 – 2.000.000

	9
	Golden classic (Vàng)
	> 1.400.000

	10
	Albino, Red Melon, Red golden, Tuyết hồng, Tuyết vàng, Hoa hồng đỏ, Nâu …)
	> 3.000.000
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1.5 Thị trường của các hộ sản xuất cá dĩa trên địa bàn TP. HCM
· Tỷ lệ các hộ sản xuất cá  giống dòng thuần và dòng mới nhập nội

	Xuất xứ cá giống
	Số hộ điều tra

(n = 50)
	Tỷ lệ các hộ nuôi (%)

	Cá giống dòng thuần 
	46
	92

	Cá mới nhập nội
	23
	46


· Thị trường  tiêu thụ cá dĩa 
	Kênh phân phối
	Số hộ điều tra

(n = 50)
	Tỷ lệ (%)

	Nội địa
	28
	56

	Xuất khẩu + nội địa
	22
	44


Các hộ này đa số là những hộ nuôi mới hoặc quy mô nhỏ, chưa có khả năng sản xuất được số lượng lớn cá dĩa với chất lượng cao để xuất khẩu. Những cơ sở nuôi quy mô lớn (44%) thường xuất bán trực tiếp và thu gom cá ở những cơ sở nhỏ để dưỡng trước khi xuất bán. Các hộ này tập trung vào cả hai thị trường xuất khẩu và nội địa. 
· Tỷ lệ các hộ xuất bán cá theo từng giai đoạn sinh trưởng của cá

	Kích cỡ cá dĩa xuất bán
	Số hộ điều tra

(n = 50)
	Tỷ lệ (%)

	Cá bột (15-20 ngày tuổi) 
	40
	80

	Cá có chiều dài thân 5-6 cm 
	29
	58

	Cá lớn (bố mẹ và hậu bị)
	22
	44


Dạng cá xuất khẩu phổ biến từ 5 – 6cm nhờ các đặc điểm sau: hình dạng và màu sắc tương đối giống cá trưởng thành; sức sống khá cao; giá rẻ hơn cá trưởng thành (chỉ bằng 1/6 – 1/2 giá cá trưởng thành); dễ vận chuyển. Cá hậu bị và cá cỡ lớn có giá khá cao, thường được những người mới nuôi cá dĩa mua về làm giống và những người nuôi cá không chuyên mua về làm cảnh. 

II.  KỸ THUẬT NUÔI CÁ DĨA
2.1. Quản lý môi trường sống của cá dĩa

a) Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức khỏe cá dĩa


Cá dĩa là loại cá rất nhạy cảm với nhiệt độ và sự thay đổi của thời tiết đột ngột, biểu hiện rõ nhất trên màu sắc cá. Khi thay nước cá mà nhiệt độ nước chênh lệch khoảng 20C giữa nước trong bể cá và nguồn nước cá trở nên sẫm màu. Khi thời tiết bất ổn, gió mưa thường xuyên làm nhiệt độ thay đổi đột ngột ảnh hưởng đến cá. Biến động nhiệt độ có thể làm cá yếu đi và dễ nhiễm bệnh, cá có thể thay đổi màu sắc. Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình sinh hóa trong cơ thể cá. Sự thay đổi nhiệt độ quá lớn và đột ngột sẽ làm rối loạn các quá trình sinh hóa trong cơ thể và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cá.


- Cá con mới nở đến khi cá đạt chiều dài 5 - 6cm nhiệt độ thích hợp 28 -300C


- Cá dĩa trưởng thành, cá sinh sản nhiệt độ thích hợp 26 - 280C


- Bể nuôi nên đặt trong phòng có nhiệt độ tương đối ổn định tránh nơi có gió lùa trực tiếp, lợp tole hấp thụ nhiệt. Trong quá trình nuôi nên theo dõi nhiệt độ thường xuyên. Khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm xuống thấp dưới 230C  nên sưởi ấm cho cá con và cá bố mẹ đang nuôi con bằng thiết bị sưởi ở nhiệt độ 28 - 300C.

b)  Ảnh hưởng của độ pH


 Độ pH ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cá, pH quá thấp (pH <5,0) hoặc quá cao (pH > 7,5) làm giảm hoạt động của cá, cá lờ đờ, ít hoạt động và ăn ít.  Khi có sự thay đổi  pH lớn thường xuyên, cá có thể bị stress, tuột nhớt vì cá phải tiết nhớt ra để trung hòa pH bên ngoài dẫn đến bị chết. Tuy nhiên ảnh hưởng quan trọng hơn là ảnh hưởng gián tiếp của pH thông qua môi trường nước. Độ pH ảnh hưởng đến nồng độ hoà tan các muối dinh dưỡng, đến độ cứng của nước, thành phần các độc tố. Cụ thể như khi độ pH càng cao, hàm lượng ammonia dạng không phân ly (NH3) càng nhiều và rất có hại cho cá, ngược lại khi pH càng giảm thì độc tính của khí sulfurhydro (H2S) càng tăng.

·   Khoảng pH thích hợp cho cá Đĩa
 
+ Cá con: 6,4 – 6,8
 
+ Cá trưởng thành: 6,5 – 7,0


+ Cá sinh sản: : 5,8 -6,2

·   Quản lý độ pH
· Tăng độ pH: 
 
+ Tăng cường sục khí trong hồ hay bể chứa nước có ánh sáng, tăng cường quang hợp, giảm nồng độ CO2.

 
+ Dùng nước vôi trong Ca(OH)2 đã pha sẵn để tăng pH nước trong bể chứa trước khi đưa vào sử dụng.  Dùng 2kg CaO pha trong 20l nước để trong 24h sau đó lấy phần nước vôi trong sử dụng.

+ Dùng hạt nâng pH (LS) hoặc hạt (ODM: SiO2 = 84%; F2O3 = 3,2%;  Al2O3 + MgO + CaO = 8%)  để nâng pH, liều lượng tùy thuộc vào pH của nước nguồn. Độ dày lớp hạt nâng pH (LS) dao động từ 0,1 - 0,5m đối với pH 4,0 - 6,0  có tốc độ lọc < 15m/h.  
·  Giảm độ pH
 
+ Dùng axit photphoric (H3 PO4) hay axit citric (giấm).  Sử dụng 2,5ml dung dịch axit photphoric cho 100l nước thì sẽ giảm được 1 độ pH.  Chờ 15 phút sau khi cho axit vào đo lại pH trong bể để điều chỉnh cho phù hợp. 

 
+ Lọc sinh học cũng giúp giảm độ pH nước.
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c) Ảnh hưởng của độ cứng nước
 Độ cứng của nước ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu của cá. Mỗi loài cá thích nghi với độ cứng khác nhau và  khả năng thích ứng với sự biến đổi độ cứng cũng khác nhau. Độ cứng của nước cũng ảnh hưởng đến hàm lượng Canxi (Ca2+) trong máu cá.

-  Độ cứng của nước phù hợp cho cá Đĩa

+ Cá sinh sản: 3 – 100 dH, tốt nhất : 4 – 60dH (10dH = 17,9 mg CaCO3/L)
 
+ Cá con: 6 -80dH
- Kiểm soát độ cứng của nước: Nhu cầu về độ cứng của nước đối với cá dĩa rất thấp, vì thế trong kỹ thuật nuôi, thường phải điều chỉnh theo khuynh hướng giảm độ cứng. Các phương pháp giảm độ cứng của nước (chủ yếu dựa trên nguyên tắc trao đổi ion Ca2+)
 
+ Trao đổi ion bằng hạt nhựa (anot, catot)

 + Lọc sinh học
 
+ Có thể dùng chất chiết xuất từ than bùn (than bùn có khả năng hấp thụ Ca2+ và giải phóng nguyên tử H+).
d) Ảnh hưởng áng sáng đến đời sống của cá dĩa


Cá dĩa là loài cá  nhát, do đó ánh sáng ảnh hưởng nhiều đến đời sống của cá. Ánh sáng kích thích cá săn mồi tích cực hơn, với ánh sáng lờ mờ làm giảm tính ăn của cá. Ánh sáng còn ảnh hưởng đến màu sắc của cá, ánh sáng có cường độ thích hợp sẽ làm cho cá biểu lộ màu sắc sặc sỡ hơn. Tuy nhiên, ánh sáng cũng có tác động tiêu cực như ánh sáng chiếu trực tiếp sẽ làm cho cá hoảng sợ, không ăn, màu sắc sậm lại do bản chất nhút nhát của nó. Ánh sáng trực tiếp có thể làm cho rong tảo phát triển nhanh, nước trong bể mau bẩn.

·  Quản lý ánh sáng trong nuôi cá

Bể nuôi nên đặt trong nhà, thoáng có cửa sổ nhưng không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào. Đối với những hồ đặt trong góc tối nên tăng cường ánh sáng bằng cách dùng đèn neon, tạo ánh sáng cho cá kiếm mồi, khoe sắc. Cá dĩa là loài cá có tính nhút nhát nên khi có sự thay ánh sáng đột ngột dễ làm cá hoảng sợ, dồn lại một góc hồ hoặc cá bơi tán loạn làm cho cá “ngất đi”. Trường hợp này nếu phát hiện kịp thời đưa cá vào gần ống sục khí cá sẽ dần dần tỉnh lại, nếu không phát hiện kịp thời cá sẽ chết.

e)  Chất khí


Thành phần các chất khí hòa tan trong nước như O2, CO2, H2S....đều có ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau đối với cá dĩa.

· Oxy: Trong tự nhiên oxy được cung cấp bởi sự trao đổi khí bề mặt, từ quá trình quang hợp của thực vật thủy sinh. Trong bể nuôi, oxy hòa tan chủ yếu do sự khuếch tán của không khí vào nước qua bề mặt. Sử dụng hệ thống sục khí để cung cấp thêm oxy cho cá. Hàm lượng oxy cần thiết cho cá > 5mg/l. Sự thiếu oxy thường xuyên sẽ gây stress cho cá, hạn chế sinh trưởng và phát triển của cá. Sự thiếu oxy hòa tan có thể do các nguyên nhân sau:

+ Thiếu sự lưu thông nước trong bể


+ Thực vật thủy sinh



+ Sự phân hủy của thức ăn thừa, chất thải.


Đối với bể kính dùng trang trí trong phòng, người ta thường bố trí các loại thực vật thủy sinh. Một mặt nó tôn vẻ đẹp của bể, mặt khác qua quá trình quang hợp nó sẽ cung cấp oxy cho bể cá. Tuy nhiên số lượng thực vật thủy sinh không nên quá nhiều vì về đêm thực vật hô hấp sẽ lấy O2 và thải ra CO2 gây thiếu oxy trong bể cá. 


Để tránh hiện tượng thiếu oxy trong bể nuôi, chúng ta nên điều chỉnh sục khí phù hợp, nuôi với mật độ vừa phải. Tiến hành sục khí trong bể chứa trước khoảng 6 - 12 giờ tùy thuộc vào lượng nước và công suất của máy trước khi thay nước để cung cấp thêm oxy cho nước. 

- CO2: Nguồn gốc CO2 trong nước là do:  Sự hô hấp của cá,  Sự phân hủy các chất hữu cơ (chất bài tiết, thức ăn thừa...), Hô hấp của thực vật về đêm. Hàm lượng CO2 quá nhiều sẽ làm pH giảm thấp, môi trường acid. Đối với cá dĩa, thích hợp môi trường hơi acid nên một lượng nhỏ CO2 làm pH hơi acid vẫn thích hợp cho cá.  Ngoài ra hàm lượng CO2 quá cao (CO2 >80mg/l)  trong nước ảnh hưởng không có lợi cho cá, do áp suất riêng phần của CO2 trong nước lớn hơn áp suất riêng phần của CO2 trong máu cá. Điều đó,  cản trở sự bài tiết khí CO2 từ trong cơ thể ra ngoài môi trường đưa đến sự tích tụ CO2 trong máu. Từ đó, làm thay đổi mạnh các quá trình sinh lý như làm tăng độ axit của máu, giảm khả năng vận chuyển O2 máu có thể làm cá bị hôn mê.

Hàm lượng cho phép của khí CO2 trong bể nuôi <20mg/l. Do vậy, phải sục khí liên tục để loại thải CO2 ra khỏi nước, phải chú ý đến mật độ nuôi thích hợp. Phải thường xuyên thay nước cho cá để giảm bớt hàm lượng CO2 trong nước lúc nào cũng có khuynh hướng tăng lên.
·   H2S, NH3: H2S sinh ra do sự phân giải Protid từ thức ăn dư thừa.  Khí H2S không bền trong môi trường thoáng khí và bị oxy hóa rất nhanh bằng con đường hóa học. Nồng độ gây độc của H2S cho cá là 0,01 - 0, 05ppm. Tuy nhiên sự hiện diện của H2S ở bất kỳ nộng độ nào đều không có lợi cho cá.  Khi nồng độ H2S tăng  làm sự hô hấp của cá giảm, cá tiết nhiều nhớt, nhịp thở rối loại. Khí NH3 trong nước quá cao làm cho NH3 trong dịch máu khó bài tiết ra ngoài,  dẫn đến làm tăng pH máu, thay đổi độ thẩm thấu của màng tế bào. Cá bị chết vì không thể điều khiển được quá trình trao đổi muối giữa cơ thể và môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, nếu hàm lượng NH3 trong nước quá thấp kéo dài sẽ dẫn đến thiệt hại mô mang. Ở nồng độ 0,006 - 0,34 ppm cá phát triển chậm, ở nồng độ <0,02ppm cá bị dị hình.  Nồng độ NH3  thích hợp là 1ppm. 
f) Chlorine



Đây là một loại hoá chất dùng khử trùng nước, thường có trong nguồn nước thủy cục (nước do nhà máy nước cung cấp). Rất độc đối với cá, tác động trực tiếp đến quá trình trao đổi ion trong điều hòa áp suất thẩm thấu của cá. Để loại bỏ tác hại do chlorine trong nước chỉ cần sục khí liên tục ít nhất 48 giờ trong bể chứa nước. Để kiểm tra nước còn chlorine không, dùng Orthotolidin 1% : nhỏ 1 – 2 giọt orthotolidin vào 10 – 20 lít nước, nếu nước có màu vàng là còn chlorine và nếu nước không chuyển màu là đã hết chlorine. Để trung hòa chlorine dư thừa ta dùng thiosulfat natri (Na2S2O3) với tỷ lệ 1:1. Chú ý  hàm lượng thiosulfat natri dư sẽ làm đục và thối nước.
g)  Các hệ thống lọc trong quản lý chất lượng nước nuôi cá

Có 3 loại hình lọc nước được áp dụng phổ biến , đó là:

- Lọc nước bằng cơ học

Được thực hiện thông qua việc cho nước chảy qua một lớp sàng (sử dụng đá, sỏi, san hô, than hoạt tính...), hoặc qua một miếng bọt biển mỏng, hoặc chảy qua một miếng vải sồi (hoặc có thể kết hợp tất cả các loại hình trên) nhằm loại bỏ các mảnh vụn đất cát, chất bẩn... ra khỏi nước.
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·  Lọc nước bằng hoá chất


 Được thực hiện bằng việc cho nước chảy qua các mẩu than (carbon) hoặc zô-lit (zeolit = một loại đất khoáng) nhỏ, đây là những loại khoáng sản tự nhiên. Than hoặc zô-lit sẽ loại bỏ các phân tử như amôniăc ra khỏi nước.

Hai loại hình lọc nước trên có ưu điểm là tạo được sự luân chuyển nước khá lớn trên một đơn vị thời gian (kiểm soát qua việc sử dụng các máy bơm với công suất khác nhau) nên quá trình làm trong nước nhanh, tạo Oxi tốt song lại có nhược điểm về độ ồn và khả năng kiểm soát lượng vi chất, chất thải được lọc kém linh hoạt. Ngoài ra 2 loại hình lọc nước trên còn có tác động khá lớn đến kết cấu của bể, đến tính thẩm mỹ và chiếm diện tích tương đối lớn.

·  Lọc nước bằng cơ chế sinh học


 Đây là loại hình lọc nước phổ biến nhất hiện nay, rất phù hợp với bể cá - cây thuỷ sinh đặt trong nhà và thuận tiện trong quá trình sử dụng, đặc biệt với những người mới chơi bể. Về nguyên lý, trên thế giới hiện nay lọc nước bằng sinh học được thực hiện thông qua một số loại vi khuẩn nhất định sống ở trên sỏi, trên bề mặt kính, thuỷ tinh, trên các đồ trang trí bằng gốm sứ, trên cây nhựa, trên các quả cầu sinh học (bio-balls)... được kích hoạt trong các bộ máy lọc sinh học (ví dụ Atman hoặc BIO-Wheel).

Những loại vi khuẩn này thường được gọi là vi khuẩn hữu ích, trái ngược lại với những loại vi khuẩn có hại hoặc vi khuẩn bệnh tật mà có thể gây bệnh. Những vi khuẩn hữu ích trong các bộ lọc sinh học sẽ tiêu hoá các chất thải mà đã được hoà tan trong nước bằng cách kết hợp các chất thải đó với khí oxy cũng đã được hoà tan trong nước.
    
+ Do các vi khuẩn (Nitrosomas sp. ; Nitrobacter sp.) sống bám vào các giá thể trong bể nuôi, bể lọc tạo ra các quá trình sinh học (nitrate hoá, khử nitrogen) để làm thay đổi thành phần hoá học của môi trường nước.

+ Quá trình lọc sinh học rất có ý nghĩa trong việc ngăn ngừa sự hình thành và chuyển hóa các sản phẩm độc hại, giúp nước sạch hơn, tốt hơn cho cá.
2.2. Sinh sản cá dĩa
a) Chọn vị trí nuôi và trang thiết bị

+ Yên tĩnh

+ Ánh sáng vừa 


+ Nhiệt độ: 27 - 290C

+ Tránh gió lùa (nuôi trong nhà)


+ Dễ cấp và thoát nước

+ Bể kính: Bể nuôi có kích thước 120cm x 50cm x 40cm; bể cá đẻ 60cm x 50cm x 40cm.  Ngâm bể kiếng ít nhất 2 - 3 ngày trước khi sử dụng lần đầu tiên, chùi bể thật kỹ sau đó  để khô vài ngày  mới cho nước vào. 

 + Hệ thống cấp và thoát nước


 +  Máy sục khí, hệ thống sục khí


 + Hệ thống lọc nước.


 + Thiết bị nâng nhiệt, giá thể đẻ.
b) Nuôi và chọn cá bố mẹ

Cá bố mẹ hậu bị: Màu sắc và giống theo ý muốn, thân hình tròn, đầy đặn (không quá mập), khỏe mạnh, kỳ vây nguyên vẹn, phản xạ nhanh nhẹn, mua từ những nghệ nhân nuôi thành công và cơ sở có uy tín.

Trong quá trình tuyển chọn cá bố mẹ, chúng ta nên mua cả bầy cá con cỡ  6 - 8cm về để nuôi dưỡng. Sau một thời gian tuyển chọn mỗi hồ  ra 5 - 10 con có cùng màu sắc, chủng loại. Chú ý khi chọn cá nên có lớn có nhỏ trong hồ.  Sau đó nuôi chung khoảng 20 - 30 con nuôi hồ dài 1,2m, hồ nhỏ thì số lượng ít hơn, cỡ cá khoảng 8cm. 

Cá bố mẹ: Cá nuôi được 12 tháng, cỡ 10 - 13cm, chọn lại khoảng 15 - 20 con nuôi trong 1 hồ và để cá tự bắt cặp. Sau đó tách cặp cá bố mẹ đó sang bể đẻ.

Trong giai đoạn này cá bố mẹ cần được chăm sóc kỹ với chế độ dinh dưỡng hợp lý để cá có thể sinh sản tốt. Cho cá ăn ngày 3 lần vào 8h, 11h và 15h với các loại thức ăn chủ yếu là tim (90,9%), tảo spirunila (4,6%), Premix (2,7%), men tiêu hóa (1,8%) hoặc tim bò trộn với thức ăn tổng hợp vitamin A,D E và xen kẽ trùn chỉ, cá lóc con, lăng quăng. 

- Thay nước hàng ngày, lượng nước thay 25- 90% tùy thuộc vào chất lượng nước, loại thức ăn, số lượng cá, thời tiết và hệ thống lọc trong bể…Nếu thức ăn là tim bò thì lượng nước phải thay 90% vì tim bò là loại thức làm đục nước. Thức ăn là trùn chỉ, lăng quăng và có chạy máy lọc thì lượng nước thay ít hơn khoảng 25- 50%. 

c) Chuẩn bị nước cho cá đẻ

- Nước máy:  Nước trước khi sử dụng phải được chứa trong bể chứa 24 giờ trở lên, sục khí  để làm bay hơi chất tẩy trong nước như Javen, Clorin có thể gây hại cho cá và tăng cường hàm lượng oxy hòa tan. Xử lý ozone 0,25 – 1g/10 lít nước/giờ (nếu có).
- Nước giếng: Cần kiểm tra để biết rõ chất lượng của nước giếng sắp sử dụng. Tùy chất lượng nước sẽ có các giải pháp xử lý cụ thể thêm. Nếu nước đạt tiêu chuẩn sử dụng cho sinh hoạt cần được tiếp tục xử lý:
  
+ Cho qua bồn lọc cơ học (sỏi, cát hay vải lọc), hoá học(than hoạt tính)
  
+ Cho vào bồn chứa có san hô để cải thiện pH (khi pH  < 5)
  
+ Sục khí tăng cường (nếu pH < 6 )

- Chất lượng nước cá đẻ sau khi xử lý: 


+ pH: 5,8 -6,4


+ dH: 2 - 4


+ Nhiệt độ: 27 -280C
d) Sinh sản cá dĩa

Hiện tượng sinh sản: Cá dĩa thành thục có hiện tượng tự bắt cặp với nhau. Cá có màu sắc rất sặc sỡ, hai con cá bắt cặp cùng nhau tách riêng ra khỏi đàn và rất hung dữ thường cắn các con cá khác lại gần chúng. Trước khi đẻ một vài ngày cá có hiện tượng rùng mình liên tục, tăng cường cạp ổ. Lúc này gai sinh dục dài ra hơn, có thể phân biệt cá đực, cá cái. 


Dùng ca vớt từng cặp cá bố mẹ ra riêng cho vào bể cá đẻ có kích thước (0,6 x 0,5 x 0,45m). Giá thể là miếng gạch ghép hình tam giác đặt cách mặt nước khoảng 15 cm.  


Trước khi bắt đầu đẻ trứng, cá cái sẽ lướt thử vài đường từ dưới lên tại vị trí đẻ trứng của cá, cá đực lướt tiếp theo sau. Sau khi thấy thích hợp chúng tiến hành đẻ trứng. Thông thường cá đẻ trứng dọc theo giá thể, theo chiều từ dưới lên. Cá đực cũng theo lộ trình đó tiết tinh trùng để thụ tinh cho trứng. Thời gian đẻ trứng kéo dài 1-1,5 giờ.  Những cặp cá đẻ tốt, chúng đẻ trứng tập trung thành cụm khoảng 2 x 4cm, số lượng trứng khoảng 200 -300 trứng.
Chăm sóc trứng:  Sau khi cá đẻ xong khoảng 12h thì chúng ta dùng xanh methylen với nồng độ 0,3ppm cho vào bể đẻ để ngăn ngừa trứng bị nhiễm nấm. Cá bố mẹ dùng vây ngực quạt nước và dùng miệng phun nước cung cấp ôxy cho trứng và loại bỏ những trứng hư màu trắng đục. Sau 24 giờ, trứng thụ tinh sẽ đen dần và nở thành con. Ở nhiệt độ 300C, trứng nở trong vòng 55–57 giờ. Ở điều kiện nhiệt độ bình thường 26–   280C, trứng sẽ nở trong khoảng 65 - 67 giờ. Khi thay đổi điều kiện sinh thái đột ngột, cá bố mẹ có thể ăn trứng. Thông thường tỷ lệ trứng nở khoảng 60 – 90%.  

Bảo vệ trứng: Chúng ta sử dụng một tấm lưới không bị gỉ trong nước     (thường dùng lưới bằng inox), hình chữ nhật để chụp lên ổ trứng và giá thể nhằm mục đích bảo vệ  trứng khỏi bị cá bố mẹ ăn. Không phải thực hiện biện pháp này đối với tất cả cặp cá bố mẹ vì nhiều cặp cá bố mẹ sẽ cảm giác bị đe dọa và sẽ ăn cá bột khi cá con bắt đầu bung ra khỏi giá thể bơi tự do. Sử dụng biện pháp bảo vệ trứng chỉ khi cặp cá bố mẹ đó có thói quen ăn trứng. Kích thước mắt lưới không quá to hoặc quá nhỏ để cá bố mẹ vẫn có thể quạt lưu thông nước chăm sóc trứng nhưng không ăn được trứng. Kích thước mắt lưới khoảng 0,3cm2 và khoảng cách từ lưới đến trứng khoảng 1,3cm. Do bị cách lưới nên hàm lượng oxy cung cấp cho trứng giảm nên đặt ống sục khí gần vị trí của trứng cách khoảng 2,5cm.
 Chăm sóc con: Cá mới nở chưa bơi lội được, bám vào giá thể bằng điểm nhờn ở đỉnh đầu và dinh dưỡng bằng noãn hoàng. Cá bố mẹ dùng miệng ngậm con đến vị trí sạch trên giá thể và luôn ở gần con để chăm sóc và bảo vệ con. Sau khi nở khoảng 4 ngày (tính từ ngày khi trứng có điểm mắt màu đen), cá con có thể tự do bơi lội và bám trên mình cá bố mẹ, sống bằng cách ăn chất nhớt trên mình cá bố mẹ. Cá bột 5 - 6 ngày tuổi sau khi bám mình bố mẹ nên cho cá ăn dặm bo bo non hoặc ấu trùng artemia để cá làm quen với việc bắt mồi. Thời kỳ nuôi con của cá bố mẹ kéo dài 14 - 18 ngày (tính từ ngày cá nở), trong thời gian nuôi con cá bố mẹ có màu sắc sậm, chúng không ăn hoặc ít ăn.
e) Chăm sóc cá đẻ
- Ánh sáng: Đối với bể cá đẻ nên được chiếu sáng liên tục, có thể sử dụng mỗi bể một bóng đèn nhỏ,  nhằm mục đích cá bố mẹ có thể nhìn thấy  để chăm sóc trứng và nhặt cá bột lên lại giá thể khi cá rơi xuống đáy.  Mặt khác, chiếu sáng để cá con có thể ăn và tìm thấy bố mẹ trong đêm.

Cá dĩa là loài cá nhát nên một số người nuôi để một khoảng tối để tạo cảm giác an toàn cho cá. Nhưng khoảng tối trong bể đẻ sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh sản như làm quá trình đẻ chậm lại, tỷ lệ thụ tinh thấp do cá  đực có thể ức chế hoặc miễn cưỡng ra khỏi chổ tối  để tham gia thụ tinh.
· Sục khí: Sục khí trong bể đẻ nên giữ ở mức thấp nhất, không nên khuấy động nước mạnh, chỉ khi cá bột bắt đầu bơi tự do thì tăng dần sục khí lên. 
·  Cho ăn: Khi cá đẻ trứng, cho ăn rất ít để đảm bảo nước trong bể được sạch. Trong thời gian này không nên sợ cá bị đói vì cá dĩa trưởng thành có thể nhịn ăn trong nhiều ngày.  Thức ăn cho cá bố mẹ trong giai đoạn này chủ yếu là trùn chỉ không nên cho ăn tim bò để hạn chế làm ô nhiễm nước. Chất lượng nước trong giai đoạn này rất quan trọng vì nếu cho ăn nhiều thức ăn dư thừa sẽ làm tăng hàm lượng amoni tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và có thể làm cá con chết.  Cho cá ăn nhiều dần lên khi cá con đã lên bám mình bố mẹ
- Thay nước:

+ Giai đoạn cá đẻ và chăm sóc trứng: Giai đoạn này cần phải duy trì bể phải sạch bằng cách xiphong phân và thức ăn dư ra khỏi bể. Trong bể cũng có thể sử dụng miếng lọc mút  nhưng chú ý vì cá con mới nở dễ bị hút miếng xốp lọc.


+ Giai đoạn nuôi con: Khi cá con đã bám mình bố mẹ thì lượng nước thay khoảng 5 - 10 cm mỗi ngày tùy vào chất lượng nước. Khi xả nước vào nên dùng miếng đệm để giảm lưu tốc nước tránh cá con bị cuốn theo dòng nước.
2.3. Chăm sóc cá con

· Cá con tách bố mẹ


-  Cá con có thể tách ra khỏi cá bố mẹ  14 - 18 ngày sau khi nở, khi cho cá bố mẹ ăn trùn chỉ mà cá con sà xuống ăn thì chúng ta có thể tách bầy cá con được.  Tuy vậy, thời gian tách cá con tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe cá bố mẹ, số lượng cá con mà tách sớm hay muộn. Trước khi tách cá con ra, chúng ta phải chuẩn bị nước trước 2  ngày. Mực nước trong bể 30cm.


Chú ý: 


+ Nhiệt độ: Bằng nhiệt độ cá đẻ hoặc hơn 1 - 20C. Tốt nhất từ 29 - 310C


+ pH: 6,5 -7


+ dH: 4 - 8


+ Muối ăn: 1g/l


+ Mực nước 30cm


- Dùng vợt mềm tách cá  con  khỏi cá bố mẹ chuyển ra thau, chuyển qua hồ cá nuôi con đã chuẩn bị sẵn như đã nêu ở trên. Lưu ý khi cho cá con vào trong bể thì không nên đỗ trực tiếp cá vào bể mà phải tạo điều kiện cho cá quen với môi trường nước mới, bằng cách cho thau nước có chứa lượng cá con vào trong bể rồi từ từ cho cá bơi ra ngoài, nếu thấy cá con vừa tiếp xúc với môi trường nước mới mà nhanh chóng quay trở lại môi trường nước củ thì chúng ta phải điều chỉnh môi trường nước mới lại sao cho phù hợp hoặc hòa thêm lượng nước cũ để không làm thay đổi đột ngột môi trường nước.

· Đối với trường hợp mua cá giống từ trại cá khác 


- Chọn giống: Do cá còn nhỏ chưa rõ  màu sắc và hình dáng  nên cần biết nguồn gốc cá bố mẹ.  Chọn đàn cá khỏe mạnh, đồng đều, các vây trong suốt, cá  phân tán đều trong hồ, không tụm lại góc hồ, phản xạ nhanh nhẹn, thường tập trung lại máng ăn khi thấy người đến.  


- Thả giống:  Thả bao cá giống vào thau nước  (khoảng 20 -30 phút) để cân bằng nhiệt độ. Chúng ta nên tiến hành luyện cá để cá quen với môi trường mới như: Thả cá ra vợt để trong  thau lớn rồi châm nước đã chuẩn bị trong bể nuôi vào nước chậu một cách từ từ đến khi cá quen nước thì dùng vợt thả cá vào bể, không nên đổ trực tiếp vì nguồn nước cũ có thể bị ô nhiễm do quá trình vận chuyển. Cách ly cá mới mua về trong 2 tuần để theo dõi.
·   Cho ăn và thay nước



- Cho cá con vào hồ và sục khí vừa phải, trong ngày đầu tiên không cho ăn. Từ ngày thứ 2 cho ăn trùn chỉ, ngày 2 - 3 lần. Cho cá ăn đến 18h nếu trời ấm và 14h khi trời lạnh, ngưng cho ăn trùn chỉ hoặc thức ăn khác.


- Thay nước: Ta dùng ống xiphông rút 1cm và châm vào 1cm. Trong vòng 1 tuần, chúng ta nâng nước lên gần 40cm. Cá được 15 ngày ở hồ ta bắt đầu chạy máy lọc từ 10h sáng đến khi thay nước buổi chiều hoặc không dùng máy lọc  tùy điều kiện thực tế của hộ sản xuất. Cá nuôi trong bể khoảng 20 ngày thì thay nước khoảng 25 - 50% lượng nước trong bể tùy thuộc và chất lượng nước.
 - Cá nuôi được khoảng 4 tuần tuổi sẽ đạt kích thước 1,5 -2,0cm. Mật độ nuôi từ 150 - 200 con đối với hồ 0,6 x 1,2 x 0,45m trong vòng tháng thứ nhất.
2.4.  Chăm sóc cá con sau 4 tuần tuổi

- Cá nuôi đạt 3 - 4cm, chúng ta sang hồ khác cho cá, mật độ thưa hơn (thường sang ra hai hồ cùng quy cỡ). Tương tự khi cá lên 6 - 8cm, một hồ nuôi khoảng 50 - 70 con.

- Chế độ thay nước: Ngày thay 1 - 2 lần (sáng 8 -9 giờ, chiều 16 - 17 giờ). Lượng nước có thể thay từ 25 - 90% tùy chất lượng nguồn nước. Nếu chênh lệch các thông số môi trường giữa nước trong bể nuôi với nước trong bể chứa lớn thì lượng nước thay ít để tránh cá sốc nước.  Ví dụ như khi nhiệt độ chênh lệch hơn 1,50C hoặc pH chênh lệch > 0,5. Chất lượng nước không khác nhau nhiều thì có thể tiến hành thay nước 50 - 90% lượng nước trong bể. Cứ khoảng 10 ngày thì chùi đáy bể/1 lần và trước khi chùi đáy bể thì bỏ thuốc tìm hoặc xanh methylen  0,5ppm để diệt mầm bệnh.

- Thức ăn chủ yếu là trùn chỉ, lăng quăng, tim bò xay

- Cá nuôi phải linh hoạt, thấy bóng dáng người là bơi lại đòi ăn.
2.5. Một số lưu ý 
· Chuẩn bị thức ăn: 


-  Trùn chỉ, bo bo, lăng quăng :  Bo bo và lăng quăng mua về để vài giờ để loại bỏ hết chất thải trong ruột của  chúng, rửa qua nước sạch vài lần, vớt những con sống cho cá ăn, sau đó sục khí tiếp để lại cho lần ăn sau. Trùn chỉ cho vào thau rộng và cứ cách khoảng 3h thì tiến hành thay nước một lần để loại bỏ bùn đất và chất bẩn. Khi thấy nước trong và trùn có màu đỏ thì lấy cho cá ăn. Trước khi cho cá ăn nên ngâm trùn khoảng 5 phút trong nước muối loãng (5‰). 

-  Thức ăn tự chế biến :  Công thức pha chế cho 1 kg thức ăn đông lạnh : Tim bò (90,9%), tảo spirunila (4,6%), Premix (2,7%), men tiêu hóa (1,8%). Tất cả được xay nhuyễn, bỏ vào túi nylon, cán dẹp, để trong ngăn đá tủ lạnh và cho ăn dần. Có thể bảo quản được 1  tháng. 
· Cho cá ăn

+ Cho ăn vừa đủ hoặc hơi thiếu, không cho ăn thừa, ngày cho cá ăn 3 lần vào 8h, 11h và 15h. 

+ Lượng thức ăn : Lượng thức ăn tùy thuộc vào cỡ cá, tình trạng sức khỏe của cá và thời tiết. Chú ý, cho cá đầy đủ nhưng đừng để quá dư thừa thức ăn. Cần theo dõi sức ăn và tự điều chỉnh (cho ăn dần từ ít đến nhiều), cá bị đói vài ngày không chết.
· Chăm sóc khác 

- Ánh sáng: cá thích ánh sáng vừa phải, nên bố trí đèn chuyên dùng cho cá.


- Nhiệt độ: kiểm tra nhiệt độ và bộ tăng nhiệt, nên điều chỉnh nhiệt độ  ở khoảng  28 - 30oC.

- pH : kiểm tra 2 lần/ngày, pH thích hợp : 6,5 – 6,8, cần chú ý khi thay nước, pH không chênh lệch quá 0,5 độ /ngày đêm.

- Thay nước: Khi hay nước xong, môi trường trong sạch, thích hợp, nguồn oxy dồi dào cá bơi lội tung tăng. Tuy vậy, cũng có trường hợp sau khi thay nước thì cá nổi đầu lên thở liên tục hoặc tập trung thành cụm dưới đáy, màu sắc cá sậm lại. Hiện tượng này theo các nghệ nhân cá cảnh là “ cá bị trúng nước”. Khi gặp hiện tượng này nhanh chóng thay lại nước cho cá một lượng ¼ lượng nước trong bể và nước thay là nước cũ. Nguyên nhân dẫn đến triệu chứng này có thể là do pH không thích hợp hoặc do ảnh hưởng của chất sát trùng… Do đó cần quan sát hoạt động của cá sau khi thay nước.

III. Một số bệnh thường gặp trên cá dĩa
3.1. Bệnh do ký sinh trùng

a) Sán lá mang

· Triệu chứng: Nắp mang sưng phồng, đỏ (hở mang), thở dồn dập. Trường hợp bệnh nặng cá bỏ ăn, chậm lớn, có thể dẫn đến chết cá.

· Tác nhân: Sán lá Silurodiscoides sp.
· Phòng bệnh: Không cho ăn trùn chỉ, đặc biệt khi thời tiết giao mùa trùn chỉ mang nhiều mầm bệnh hoặc định kỳ có thể tắm muối cho cá 2-3 tuần/lần với liều 2-3% trong 5 phút.

· Điều trị:

· Tắm muối 3% (30g/1L nước) trong 5-10 phút, 2-3 ngày/lần. Tắm liên tục 3 lần.

· Tắm formalin 200ppm trong 15-30 phút, theo dõi cá cho đến khi nào thấy cá có biểu hiện hơi mệt (tùy theo tình trạng sức khỏe của cá). 2-3 ngày tắm 1 lần, liên tục  từ 2 đến 3 lần.
b) Sán dây

· Triệu chứng:

- Thường có vệt dài trắng đục trong nước hoặc kéo dài theo đường hậu môn của cá 

- Đối với cá nhỏ: cá luôn có cảm giác đói, ăn nhiều, cá bơi lờ đờ, màu sắc cá nhợt nhạt, bụng chướng to.

· Tác nhân: Do sán dây Bothriocephalus sp.

· Phòng bệnh: Không cho ăn trùn chỉ, đặc biệt vào thời điểm giao mùa mưa – nắng.

· Điều trị

- Điều trị không hiệu quả ở  cá con.

- Cá lớn: bệnh tự khỏi sau 1 thời gian. Ngưng cho ăn trùn chỉ, chuyển sang nguồn thức ăn khác không có mang mầm bệnh

c)  Amyloodinium sp.

· Triệu chứng:

- Cá bị nhiễm ký sinh trùng này thường sậm màu thân (cá dĩa lam), đen vây, thân nhợt nhạt (cá dĩa bồ câu), ít vận động, tụ ở góc bể kính, chúng hay cọ mình vào các vật cứng như dây sục khí, thành bể, mất thăng bằng, cá chết rải rác.

- Sợi mang tưa, nhợt nhạt, ký sinh trùng bám vào da, đặc biệt ở mang làm cá hô hấp khó khăn. 

· Tác nhân: Do Amyloodinium sp.  

· Phòng bệnh
- Không cho ăn trùn chỉ, đặc biệt  vào giai đoạn đầu mùa mưa.

- Định kỳ 2 tuần/lần tắm thuốc tím hoặc
· Điều trị: Dùng thuốc tím KMO4 10ppm, tắm cho cá từ 20 - 30 phút. Cứ 2 - 3 ngày tắm 1 lần, liên tục trong 3 lần. Tắm xong, ngâm muối 3‰  từ 3 - ngày liên tục.
3.2.  Bệnh do vi khuẩn

· Triệu chứng: Mắt và cơ thể cá bị ăn sâu tạo thành vết loét , khi bị nhiễm khuẩn nặng trên  mắt, cá có khả năng bị đục mắt hoặc mù mắt. Trường hợp bệnh cấp tính, cá sậm màu hoặc xuất huyết, tụm vây, tiết nhiều nhớt, lờ đờ, bỏ ăn

· Tác nhân: Loài vi khuẩn Aeromonas sp. 
· Phòng bệnh: Vệ sinh bể thật kỹ, có chế độ cho ăn và chăm sóc hợp lý để giữ môi trường nước nuôi sạch sẽ. Tránh làm cá bị xây sát trong quá trình vận chuyển 

· Trị bệnh: Ngâm cá trong Oxytetracyclin nồng độ 2g/100L nước, ngâm mỗi ngày, kéo dài 5-7 ngày liên tục.
3.3.  Bệnh do nấm Nấm hạt Ichthyophonus sp.   

· Triệu chứng: Cá gầy, bỏ ăn, mang đỏ. Cá con thường tụ góc, sậm thân, mang trắng nhợt nhạt ở cá nhỏ và đỏ  hồng ở cá lớn.        
· Tác nhân: Do nấm hạt Ichthyophonus sp.,  ký sinh trong tế bào mang cá. Có khả năng lây từ cá bố mẹ  sang con.



· Phòng bệnh: Kiểm soát chặt chẽ các loại thức ăn tươi sống, đặc biệt không cho ăn trùn chỉ vào giai đoạn giao mùa khô và mưa.

· Trị bệnh:

    -  Không có thuốc điều trị

    - Tăng nhiệt độ nước lên 32-340C để hạn chế sự phát triển của nấm.
IV.  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ 
Hiệu quả kinh tế như sau:
	Mô hình

(Theo qui mô và loại hình kinh doanh)
	Thu nhập

(triệu đồng/năm)

	Chuyên sản xuất cá bột và bán cá bột (thường thì do những hộ này không dưỡng được cá nên họ phải bán bột)
	< 40 

Với 50 cặp cá đẻ

	Sản xuất cá bột và bán cá các độ tuổi 
	50 - 60

	Sản xuất và bán cá thương phẩm
	60 – 80 

Với 50 cặp cá đẻ

	Sản xuất cá bột, bán cá các độ tuổi và xuất khẩu 
	> 40

	Mua cá về dưỡng để xuất khẩu 
	> 40


Đối với những hộ nuôi quy mô từ 50 bể kính trở lên, có đầu ra ổn định và có doanh thu cao hơn hoặc bằng 40 triệu đồng/năm. Những hộ này thường không đủ hàng xuất đi nên thường thu mua ở những hộ nuôi khác có quy mô nhỏ hơn trong khu vực đưa cá về dưỡng một thời gian sau đó xuất bán. Do đó, số hộ sản xuất nhỏ thường có thu nhập thấp hơn 40 triệu đồng/năm. Cũng có trường hợp, có một số hộ nuôi lâu năm có kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất giống tốt, chỉ bán cá giống. Nhờ vậy, thu nhập vẫn cao hơn 40 triệu/năm, dù số lượng hồ không nhiều. Một số hộ nuôi khác, tuy có số lượng hồ kính nhiều nhưng do chưa có kinh nghiệm, cá bị dịch bệnh nên thu nhập thực tế vẫn không đạt 40 triệu/năm
V. ĐỊA CHỈ CHUYỂN GIAO, TƯ VẤN
· Cơ sở sản xuất cá dĩa Hoàng Thiên Sơn - quận Bình Chánh
· Cơ sở sản xuất cá dĩa Thạch Trần Vân Hà -168/KP1, Phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM.
KẾT LUẬN 
Qua kết quả điều tra cho thấy trình độ kỹ thuật nuôi cá dĩa tại Tp.HCM và một số vùng phụ cận là khá cao, đa phần người nuôi cá dĩa nắm vững kỹ thuật nuôi. Tuy nhiên, không có sự thống nhất về kỹ thuật nuôi do điều kiện môi trường, nguồn nước và tình hình sức khỏe của cá ở mỗi nơi khác nhau. Hiện nay, có khoảng 10 giống cá dĩa phổ biến đang được ưa chuộng trên thị trường, đạt hiệu quả kinh tế cao, tập trung chủ yếu là các giống: Bồ câu, Đỏ, Trắng, Da rắn…Tuy nhiên, kỹ thuật sản xuất giống chủ yếu dựa vào việc lai tạo và bắt cặp tự nhiên giữa các cặp cá dĩa cùng chủng loại, chưa sử dụng các kỹ thuật lai tạo để tạo ra giống mới hay kỹ thuật sử dụng kích dục tố trong sinh sản.
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Chú dẫn:

Tài liệu này được biên soạn tóm tắt trên cơ sở đề tài nghiên cứu “nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bỗ sung qui trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn nuôi cá dĩa (Symphysodon spp.)” do CN. Phạm Thị Thanh Thúy – Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao TPHCM làm chủ nhiệm và do Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM mạn phép được sử dụng để cung cấp cho nông dân.
Hình dạng bộ máy


sinh dục cá dĩa đực





Hình dạng bộ máy


sinh dục cá dĩa cái





Bể bạt





Hồ kính





 Cá dĩa Đỏ





Cá vàng lai





Cá dĩa Tuyết vàng





Cá dĩa Nâu





 Cá dĩa da rắn





Cá dĩa Trắng





Cá Lam





Cá Dĩa ma





            Cá dĩa Albino





         Cá dĩa Malboro





Cá dĩa Tuyết Hồng





Cá dĩa Red Gold





Hạt ODM





Hạt nâng pH (LS)





Hình 6:  Lọc cơ học
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